
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA IỆT NAM 
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Bản án số: 96/2024/KDTM-ST 

Ngày: 16/9/2024     

V/v hợp đồng mua bán hàng hóa 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

      Thành phần hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa: Bà Chu Thị Bình          

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Võ Thị Mai  

2. Ông Phạm Nguyễn Anh Tuấn 
 

- Thư ký phiên Tòa: Ông Trịnh Tiến Thịnh - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Gò Vấp. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp tham gia phiên Tòa:                                            

Bà Đinh Hương Liên - Kiểm sát viên.  

Ngày 16 tháng 9 năm 2024 tại phòng xử án của Tòa án nhân dân quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý 

43/2024/TLST-KDTM ngày 15 tháng 4 năm 2024 về: “Hợp đồng mua bán hàng 

hóa” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 405/2024/QĐXX ngày 26 tháng 7 

năm 2024 và Quyết định hoãn phiên toà số 393/2024/QĐ-HPT ngày 19 tháng 8 

năm 2024 giữa:  

Nguyên đơn: Công ty TNHH giấy bao bì Thành Phong; Địa chỉ: đường 

ĐT745, khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương.  

Người đại diện theo ủy quyền: 1. Bà Võ Thị Oanh K, sinh năm 1991; Địa chỉ: 

Số A khu phố Bình B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương;  

2. Bà Bàng N, sinh năm 1976; Địa chỉ: Số M Lò N, Phường 8, Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh                                    (Có mặt) 
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Bị đơn: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương; Địa chỉ: Số 158/1A 

Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Viễn T, sinh năm 1976; Địa chỉ: Số I 

16/9 K, phường 9, quận 3,  Thành phố Hồ Chí Minh. 

                                                   (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 
 

 

 

Trong đơn khởi kiện ngày 03/4/2024, bản tự khai và quá trình giải quyết tại 

Tòa án, nguyên đơn và đại diện ủy quyền của nguyên đơn trình bày: Từ tháng 

5/2023 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương đã đặt hàng và có thỏa thuận 

mua bán hàng hóa theo hợp đồng mua bán số 45/2023/HĐMB ngày 20/5/2023. Công 

ty TNHH giấy bao bì Thành Phong đã cung cấp hàng hóa là (bao bì) cho Công ty 

TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương. Theo thỏa thuận, công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu Lập Phương nhận được hàng hóa thì Công ty TNHH giấy bao bì Thành Phong 

sẽ xuất hóa đơn GTGT dựa trên bảng đối chiếu công nợ chi tiết mà bên bán báo cho 

bên mua. Đến tháng 1 năm 2024, công ty TNHH giấy bao bì Thành Phong đã giao 

hàng nhiều đợt cho công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương. Khi giao hàng cho 

công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương, công ty TNHH giấy bao bì Thành 

Phong đều lập phiếu giao hàng, phiếu đối chiếu Công nợ và có ký xác nhận nhận 

hàng của Công ty Lập Phương. Công ty TNHH giấy bao bì Thành Phong đã xuất hóa 

đơn tài chính số 85 ngày 29/01/2024 (giao các chứng từ liên quan) như thỏa thuận 

của hai bên cũng như quy định tại điều 34 của Luật Thương mại năm 2005. Tuy 

nhiên sau khi nhận hàng, phía Công ty Lập Phương đã không thanh toán đúng hạn 

cho công ty Thành Phong. Tổng số tiền hàng Công ty Lập Phương chưa thanh toán 

cho Công ty Thành Phong là 42.327.514 đồng (Bốn mươi hai triệu, ba trăm hai 

mươi bảy nghìn, năm trăm mười bốn đồng). Công ty Thành Phong đã nhiều lần hối 

thúc trả nợ nhưng phía công ty Lập Phương và người đại diện của công ty Lập 

Phương trì hoãn, không thanh toán, chiếm dụng vốn của công ty Thành Phong. Công 

ty TNHH giấy bao bì Thành Phong yêu cầu Tòa án buộc Công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu Lập Phương phải thanh toán một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật số 

tiền nợ gốc 42.327.514 đồng (Bốn mươi hai triệu, ba trăm hai mươi bảy nghìn, năm 

trăm mười bốn đồng) và lãi suất chậm thanh toán 0.75%/tháng tính theo lãi nợ quá 

hạn trung bình của 03 ngân hàng thương mại nguyên đơn tạm tính mứng lãi suất 

bình quận của ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank tính từ ngày hết hạn 

thanh toán 29/01/2024 đến ngày xét xử 16/9/2024. Tuy nhiên ngày 19/8/2024 Công 
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ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương có trả cho Công ty TNHH giấy bao bì 

Thành Phong 5.000.000 đồng, như vậy số nợ gốc đã giảm đi, nợ lãi tính đến ngày 

16/9/2024 là 2.409.414 đồng. Tổng cộng cả nợ gốc và lãi tạm tính đến ngày 

16/9/2024 là 39.736.923 đồng. 

Ngoài những yêu cầu trên, nguyên đơn không còn yêu cầu nào khác. 

 Bị đơn đã được Tòa án tống đạt niêm yết hợp lệ để đến Tòa ghi bản tự khai, 

tham dự phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải, nhưng vẫn vắng mặt. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp; 
 

Về tố tụng: 

Giám sát quá trình giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH giấy bao bì 

Thành Phong với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương nhận thấy: Thẩm 

phán đã chấp hành đúng quy định Điều 48 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, về thẩm 

quyền thụ lý, xác định tư cách người tham gia tố tụng, xác minh thu thập chứng cứ, 

trình tự thụ lý, việc giao nhận thông báo thụ lý vụ án cho Viện kiểm sát và cho 

đương sự, thời hạn chuẩn bị xét xử, tại phiên tòa đảm bảo trình tự xét xử vụ án, đảm 

bảo quyền lợi cho các bên khi tranh tụng, đúng pháp luật tố tụng.  

Việc tuân theo pháp luật của người tham gia tố tụng:  

Nguyên đơn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 70, 

71 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  

Bị đơn chưa thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định tại Điều 70, 

72 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Về nội dung:  

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn. 

Về án phí: Đương sự phải chịu theo quy định của pháp luật. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
{ 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên 

Tòa và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định:  

Về tố tụng:      

[1] Công ty TNHH giấy bao bì Thành Phong khởi kiện Công ty TNHH Xuất 

nhập khẩu Lập Phương về mua bán hàng hóa. Căn cứ vào Giấy chứng nhận Đăng 
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ký Doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0311458184 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hồ Chí Minh cấp Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương có trụ sở 

chính tại địa chỉ: Số 158/1A đường Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Do đó, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp theo khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.   

[2] Tòa án đã triệu tập người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn có mặt, 

bị đơn vắng mặt. Do đó, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn là đúng với thủ tục 

được quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Về nội dung:  

[3] Căn cứ trình bày của đại diện nguyên đơn trong đơn khởi kiện và trong 

quá trình giải quyết vụ án: Căn cứ Hợp đồng mua bán số 45/2023/HĐMB ngày 

20/5/2023, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương đã đặt hàng và hai bên đã 

có hoạt động về mua bán hàng hóa. Công ty TNHH giấy bao bì Thành Phong đã 

cung cấp hàng hóa là (bao bì) cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương. 

Theo thỏa thuận, công ty Lập Phương nhận được hàng hóa thì Công ty Thành Phong 

sẽ xuất hóa đơn GTGT dựa trên bảng đối chiếu công nợ chi tiết mà bên bán báo cho 

bên mua. Đến tháng 1 năm 2023, công ty Thành Phong đã giao hàng nhiều đợt cho 

công ty Lập Phương. Khi giao hàng cho công ty Lập Phương, công ty Thành Phong 

đều lập phiếu giao hàng, phiếu đối chiếu Công nợ và có xác nhận hàng của Công ty 

Lập Phương. Công ty TNHH giấy bao bì Thành Phong đã xuất hóa đơn tài chính số 

85 ngày 29/01/2024 (giao các chứng từ liên quan) như thỏa thuận của hai bên cũng 

như quy định tại điều 34 của Luật Thương mại năm 2005. Tuy nhiên sau khi nhận 

hàng, phía Công ty Lập Phương không thanh toán đúng hạn cho công ty Thành 

Phong. Tổng số tiền hàng Công ty Lập Phương chưa thanh toán cho Công ty Thành 

Phong là 42.327.514 đồng (Bốn mươi hai triệu, ba trăm hai mươi bảy nghìn, năm 

trăm mười bốn đồng). Công ty Thành Phong đã nhiều lần hối thúc trả nợ nhưng phía 

công ty Lập Phương và người đại diện của công ty Lập Phương trì hoãn, không 

thanh toán. Nay Công ty TNHH giấy bao bì Thành Phong khởi kiện yêu cầu Công ty 

TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương thanh toán một lần ngay khi án có hiệu lực pháp 

luật, số tiền gốc là 42.327.514 đồng (Bốn mươi hai triệu, ba trăm hai mươi bảy 

nghìn, năm trăm mười bốn đồng) và lãi suất chậm thanh toán 0.75%/tháng lãi nợ quá 

hạn trung bình của 03 ngân hàng tạm sử dụng mức lãi suất của ngân hàng 

Vietcombank, Vietinbank, Agribank. Tính từ ngày 29/01/2024 đến ngày 19/8/2024 

tiền lãi là 2.148.121 đồng. Ngày 19/8/2024 công ty Lập Phương đã thanh toán 

5.000.000 đồng tiền gốc cho công ty Thành Phong. Từ ngày 20/8/2024 đến ngày 

16/9/2024 tiền lãi là 261.293 đồng. Vậy tính đến ngày 16/9/2024, tổng số tiền công 
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ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương còn phải thanh toán cho công ty TNHH 

giấy bao bì Thành Phong cả gốc và lãi là 39.736.928 đồng, trong đó tiền gốc phải trả 

là 37.327.514 đồng và tiền lãi tính đến ngày 16/9/2024 là 2.409.414 đồng, Công ty 

TNHH giấy bao bì Thành Phong yêu cầu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập 

Phương thanh toán một lần ngay khi bản án của Tòa có hiệu lực. Tòa án đã tiến hành 

thu thập thông tin lãi suất của 3 ngân hàng Viettinbank, Eximbank, Agribank bình 

quân lãi suất nợ quá hạn của 3 ngân hàng là trên 12% một năm, nhưng nguyên đơn 

chỉ yêu cầu tính lãi suất 0,75% tháng là thấp hơn mức lãi quá hạn bình quân của 3 

ngân hàng, đo đó yêu cầu tính lãi suất của nguyên đơn có cơ sở chấp nhận thero quy 

định tại Điều 306 Luật thương mại năm 2005 (Sửa đổi bổ sung năm năm 2019). Như 

vậy giữa Công ty TNHH giấy bao bì Thành Phong Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Lập Phương có giao kết hợp đồng theo quy định tại Điều 24, khoản 1 Điều 85 Luật 

thương mại năm 2005 (Sửa đổi bổ sung năm năm 2019). Do đó, Hội đồng xét xử xét 

thấy yêu cầu của nguyên đơn có cơ sở nên chấp nhận. 

[4] Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở. 

[5] Về án phí dân sự sơ thẩm. 

 Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên bị đơn phải chịu án phí 

dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.  

Nguyên đơn không phải chịu án phí, được hoàn lại án phí đã đóng tạm nộp. 

Vì các lẽ trên: 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Áp dụng:  

- Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 

147; điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228; Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015; 

- Điều 24; Khoản 1 Điều 85; Điều 306 Luật thương mại năm 2005 (Sửa đổi 

bổ sung năm năm 2019); 

- Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014); 

 

 

- Luật án phí lệ phí 2015;  
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- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

- Nghị quyết số 01/2019/NQ - HĐTP ngày 11/01/2019 hướng dẫn áp dụng 

một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH giấy bao bì 

Thành Phong với bị đơn Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương. 

Buộc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương phải có trách nhiệm thanh 

toán một lần, ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật cho Công ty TNHH giấy bao bì 

Thành Phong số tiền 39.736.928 đồng, trong đó tiền gốc phải trả là 37.327.514 

đồng và tiền lãi tạm tính đến ngày 16/9/2024 là 2.409.414 đồng. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm là ngày 17/9/2024 cho đến khi 

thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 

năm 2015. 

2. Về án phí:  

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 

là 3.000.000 đồng. 

 Công ty TNHH giấy bao bì Thành Phong được hoàn lại số tiền 3.000.000 

đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0013133 ngày 15/4/2024 của Chi cục 

Thi hành án dân sự quận Gò Vấp. 

Thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện yêu cầu thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án 

dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014); thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại các Điều 30 Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014). 
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Nguyên đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án, bị đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc ngày bản án được tống đạt, niêm yết công khai theo quy định của pháp luật. 

 

        Nơi nhận:                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND TP.HCM;                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSNDTP.HCM;                               

- VKSNDQGV; 

-  CCTHADS QGV; 

 -  Các đương sự; 

-  Lưu VP, HS. 

 

             

                                                                                      

                                                                                Chu Thị Bình 
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    THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Chu Thị Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


